PAGE  

	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

     

Số: 2806/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 21 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị
 tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1053/TTr-STNMT ngày 06 tháng 10 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị tại huyện Phù Yên với những nội dung sau:
1. Giao đất
  Giao 91.378,8m2 đất cho 19 đơn vị tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Địa chỉ, nguồn gốc khu đất, mục đích sử dụng đất: (có Biểu thống kê và bản đồ các khu đất kèm theo). 

2. Cấp Giấy chứng nhận
 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị được giao tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị đối với các khu đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.  

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; xác định vị trí đất chuyển thông tin địa chính sang Sở Tài chính để xác định giá trị quyền sử dụng đất cho 19 đơn vị; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 đơn vị.

2. Giao Sở Tài chính

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của Nhà nước giao cho 19 đơn vị (có Danh sách kèm theo).
3. Giao UBND huyện Phù Yên
Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phù Yên cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Mười chín đơn vị được giao đất tại Khoản 1 Điều 1, quản lý và sử dụng phần diện tích đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai và đúng mục đích ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Mười chín đơn vị được giao đất tại Khoản 1 Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
	Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;                                                             
- TT UBND tỉnh;

- Như​ Điều 3;

- Đ/c CVP; Đ/c Huy Anh - PCVP;

- Bộ phận một cửa VP UBND tỉnh;

- L​ưu: VT, HS, Biên KTN. 40 bản.
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DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
 VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 19 ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
TẠI HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10  năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)


	Đơn vị giao đất
	Khu đất giao
	Diện tích cấp Giấy chứng nhận (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Nguồn gốc sử                                   dụng đất
	Mục đích sử                               dụng đất

	STT
	Tên đơn vị
	Số 
khu đất
	Địa chỉ khu đất
	
	
	
	

	1
	Trường THCS Suối Tọ
	2
	Bản Lũng Khoai,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	4.915,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2002 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	2
	Trường THCS Huy Hạ
	1
	Bản Đồng Lì,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	4.692,8
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	3
	Trường THCS Gia Phù
	1
	Bản Nà Khằm,
 xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	9.945,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	4
	Trường THCS Huy Bắc
	1
	Bản Nà Phái 2,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	5.754,5
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	5
	Trường Tiểu học Thị trấn
	1
	Khối 10, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên
	6.153,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	6
	Trường Mầm non Thị trấn
	1
	Khối 8, thị trấn Phù Yên, 
huyện Phù Yên
	3.383,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	7
	Trường Mầm non Hoa Hồng Thị Trấn
	1
	Bản Mo, 
xã Quang Huy, huyện Phù Yên
	2.952,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2010 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	8
	Trường Mần non Ánh Sao               Kim Bon
	1
	Bản Kim Bon A,
 xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	2.493,1
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	9
	Trường Tiểu học Kim Bon
	3
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	3.885,5
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	10
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	11
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	5.585,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	11
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	9
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	9.747,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	12
	Trường PTCS Tường Tiến
	3
	Xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	5.698,6
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	13
	Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến
	5
	Xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	2.594,4
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	14
	Trường Tiểu học Huy Hạ
	2
	Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	5.900,0
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	15
	Trường Mầm non Huy Hạ
	9
	Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	6.124,2
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	16
	Trường Tiểu học Gia Phù
	2
	Xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	2.786,4
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	17
	Trường Tiểu học Huy Bắc
	2
	Xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	3.691,5
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	18
	Trường Mầm non Huy Bắc
	8
	Xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	2.679,3
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	19
	Trường Mầm non Gia Phù
	6
	Xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	2.398,5
	Lâu dài
	Trường đã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

	Tổng
	69
	Tổng
	 91.378,8 
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 02 ĐIỂM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ SUỐI TỌ, 
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10  năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

 
	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất

	1
	Trường Trung học cơ sở Suối Tọ
	Bản Lũng Khoai A,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	3.428,0
	Lâu dài
	Năm 2002
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Trung học cơ sở Suối Tọ
	Bản Lũng Khoai A,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	1.487,0
	Lâu dài
	Năm 2002
	02 dãy nhà và các công trình phụ trợ

ù 

	 
	 
	Tổng
	4.915,0
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 03 ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ KIM BON, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10  năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích
 (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất

	1
	Trường Tiểu học Kim Bon
	Bản Suối Kếnh,
 xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	1.568,3
	Lâu dài
	Năm 2003
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Tiểu học Kim Bon
	Bản Kim Bon A,
 xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	1.663,8
	Lâu dài
	Năm 2003
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Tiểu học Kim Bon
	Bản Suối Lẹt,
 xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	653,4
	Lâu dài
	Năm 2000
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	3.885,5
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 11 ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI XÃ SUỐI TỌ,
 HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất

	1
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Suối Dinh,

 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	306,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Trò B,

 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	138,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Lũng Khoai B,

 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	399,5
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	4
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Suối Khang,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	331,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	5
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Trò,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	423,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	6
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Tọ,

 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	295,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	7
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Pắc Bẹ C, 
xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	1.224,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	8
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Pắc Bẹ A,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	570,5
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	9
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Suối Khoai B,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	107,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	10
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Lũng Khoai A, 
xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	1.149,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	11
	Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ
	Bản Pắc Bẹ B,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	642,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	5.585,0
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 09 ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ SUỐI TỌ,
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên Trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất

	1
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Lũng Khoai A,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	2.425,5
	Lâu dài
	Năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Tọ,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	417,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Trò, 
xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	1.011,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	4
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Tọ, xã Suối Tọ,                            huyện Phù Yên
	1.863,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	5
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Suối Khoai B,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	824,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	6
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Suối Khang,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	1.507,0
	Lâu dài
	Năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	7
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Suối Dinh,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	504,0
	Lâu dài
	Năm 2004
	Có 01 dãy nhà và các công trình phụ trợ

	8
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Suối Dinh,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	916,5
	Lâu dài
	Năm 2005
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	9
	Trường Tiểu học Suối Tọ
	Bản Pắc Bẹ B,
 xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	279,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	9.747,0
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
 VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 03 ĐIỂM TRƯỜNG PTCS TƯỜNG TIẾN, XÃ TƯỜNG TIẾN,
 HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng

 sử dụng đất

	1
	Trường Phổ thông cơ sở Tường Tiến
	Bản Thín 1,
 xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	3.379,3
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Phổ thông cơ sở Tường Tiến
	Bản Pa, 
xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	1.657,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Phổ thông cơ sở Tường Tiến
	Bản Co Pục,
 xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	662,3
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	5.698,6
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 05 ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON THỦY TIÊN TƯỜNG TIẾN,

 XÃ TƯỜNG TIẾN, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên Trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất

	1
	Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến
	Bản Cột Mốc,
 xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	605,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến
	Bản Pa, 
xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	573,5
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến
	Bản Thín 1,
 xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	796,5
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	4
	Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến
	Bản Hua Nà,
 xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	371,4
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	5
	Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến
	Bản Tắt,
 xã Tường Tiến, huyện Phù Yên
	248,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	2.594,4
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 02 ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC HUY HẠ XÃ HUY HẠ, 
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng
 sử dụng đất

	1
	Trường Tiểu học Huy Hạ
	Bản Nà Lìu 1,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	700,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Tiểu học Huy Hạ
	Bản Noong Vai,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	5.200,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	5.900,0
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
 VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 09 ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON HUY HẠ XÃ HUY HẠ, 
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất

	1
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Bó,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	1.211,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Bó 1,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	655,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Đồng Lương,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	311,5
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	4
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Nà Lìu II,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	33,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	5
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Nà Lìu I,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	128,7
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	6
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Nà Lò,
 xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	393,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	7
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Bó 1, 
xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	624,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	8
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Xà, 
xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	150,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	9
	Trường Mầm non Huy Hạ
	Bản Noong Vai, 
xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
	2.618,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	6.124,2
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 02 ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA PHÙ XÃ GIA PHÙ,
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất

	1
	Trường Tiểu học Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
 xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	970,5
	Lâu dài
	Tháng 8                     năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Tiểu học Gia Phù
	Bản Vi, 
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	1.815,9
	Lâu dài
	Tháng 8                     năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	2.786,4
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 02 ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC HUY BẮC XÃ HUY BẮC,
 HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất

	1
	Trường Tiểu học Huy Bắc
	Bản Suối Tú,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên 
	60,0
	Lâu dài
	Tháng 8                        năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Tiểu học Huy Bắc
	Bản Nà Phái,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	3.631,5
	Lâu dài
	Tháng 8                        năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	3.691,5
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 08 ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON HUY BẮC XÃ HUY BẮC,
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất

	1
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Dèm Hạ,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	272,0
	Lâu dài
	Năm 2003
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Dèm Thượng,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	250,0
	Lâu dài
	Năm 2003
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Tọ Thượng,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	398,5
	Lâu dài
	Năm 2003
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	4
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Nà Phái,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	176,8
	Lâu dài
	Năm 2003
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	5
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Phai Làng, 
xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	140,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	6
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Phố, 
xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	484,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	7
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Suối Làng,
 xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	120,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	8
	Trường Mầm non Huy Bắc
	Bản Nà Phái, 
xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
	838,0
	Lâu dài
	Tháng 8                       năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	2.679,3
	 
	 
	 


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 06 ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON GIA PHÙ XÃ GIA PHÙ,
HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên trường
	Địa chỉ khu đất
	Diện tích (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Thời điểm bắt đầu sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng đất

	1
	Trường Mầm non Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	105,8
	Lâu dài
	Tháng 8 năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	2
	Trường Mầm non Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	154,5
	Lâu dài
	Tháng 8 năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	3
	Trường Mầm non Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	435,5
	Lâu dài
	Tháng 8 năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	4
	Trường Mầm non Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	941,1
	Lâu dài
	Tháng 8 năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	5
	Trường Mầm non Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	510,5
	Lâu dài
	Tháng 8 năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	6
	Trường Mầm non Gia Phù
	Bản Nhọt 1,
xã Gia Phù, huyện Phù Yên
	251,1
	Lâu dài
	Tháng 8 năm 2004
	Lớp học và các công trình phụ trợ

	 
	Tổng
	2.398,5
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